
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

Số: 453 /KSBT-HĐMS 

V/v mời báo g i á  may trang 

phục kiểm dịch viên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các công ty, cửa hàng. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

may trang phục kiểm dịch viên với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị mời báo giá: 

1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ: 474 – Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Lê Thị Hoa - Số điện thoại: 085.995.8807; 

Email: hoahiv.aids@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính về địa chỉ: 

Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: 

474 – Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước ngày 31/3/2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung mời báo giá: 

1. Danh mục dịch vụ: Như phụ lục kèm theo công văn. 

2. Thời gian thực hiện: 30 ngày. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, cửa hàng. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Lương Ngọc Trương 

mailto:hoahiv.aids@gmail.com
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn mời báo giá số ……./KSBT-HĐMS ngày …. tháng .. năm 2026) 
 

Stt Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 
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Áo vest nữ 

Màu sắc: Mầu xanh tím than 

Quy cách: Kiểu áo khoác 2 túi, 4 

cúc, ve kiểu chữ V, vạt áo vuông, 

áo có hai túi dưới chìm, nắp túi 

hơi lượn cong, vai áo có bật vai, 

tay áo có làm bác tay rộng 

9 cm, sống áo có xẻ sau, toàn bộ 

ve áo, cổ áo, nẹp áo, túi áo bật vai 

và bác tay đều diễu hai đường 

may, thân áo có ép keo mùng, áo 

được lót toàn bộ thân trước, thân 

sau làm lót đô, tay áo làm lót 

lửng, thân trước làm hai túi lót, 

vải lót đồng màu với vải chính, 

ken vai làm bằng mút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 
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Áo vest nam 

Màu sắc: Mầu xanh tím than 

Quy cách: Kiểu áo khoác 4 túi, 4 

cúc, ve kiểu chữ V, vạt áo vuông, 

4 túi ốp ngoài, nắp túi hơi lượn 

cong, bị túi đít lượn tròn, giữa bị 

túi có xúp chìm, vai áo có bật vai, 

tay áo làm bác tay rộng 9,5 cm, 

sống áo có xe sau, toàn bộ ve áo, 

cổ áo, nẹp áo, túi áo, bật vai và 

bác tay đều diễu hai đường may, 

ngực áo và thân áo có ép keo 

mùng, trên vai áo có chũi 2 lớp 

canh tóc, áo được lót toàn bộ thân 

trước, thân sau là lót đo, tay làm 

lót lửng, thân trước làm hai túi lót, 

vải lót đồng màu với vải chính, 

ken vai làm bằng mút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3 
Quần áo mùa 

đông nữ 

Bao gồm: 

- 01 cà vạt, màu xanh tím than; 
Bộ 01 

 



Stt Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

  - 01 đôi giầy da, màu đen, buộc 

dây, thấp cổ; 

- 01 dây thắt lưng; 

- 01 áo trắng dài tay 

Mầu trắng, cổ đức có chân, nẹp áo 

lật vào trong kiểu bu dông, có đỉa 

hai cầu vai, hai túi ngực có nắp, 

tay dài măng séc, vai có quai để 

cài phù hiệu, thân trước có hai ly 

chiết từ gấu lên ngực áo, thân sau 

cũng có hai ly chiết từ gấu lên; 

- 01 quần dài 

Mầu xanh tím than, quần ôm hơi 

vẩy, có hai túi thẳng ở thân trước 

và một túi cơi đằng sau, hai ly 

chìm, túi thẳng. 
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Quần áo mùa 

đông nam 

Bao gồm: 

- 01 cà vạt, màu xanh tím than; 

- 01 đôi giầy da, màu đen, buộc 

dây, thấp cổ; 

- 01 dây thắt lưng; 

- 01 áo trắng dài tay 

Mầu trắng, cổ đức có chân, kiểu 

bu dông, có đỉa hai cầu vai, hai túi 

ngực có nắp, tay dài măng séc, vai 

có hai quai để cài phù hiệu; 

- 01 quần dài 

Mầu xanh tím than, quần âu 1 ly 

bong thân trước, có hai túi thẳng ở 

thân quần trước và một túi cơi 

đằng sau, kiểu hai ply lật, cửa 

quần có khóa kéo, đầu cạp có một 

móc và một cúc nằm trong, có 6 

đỉa chia đều, gấu quần làm chếch 

có mặt nguyệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 
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5 
Quần áo mùa 

hè nữ 

Bao gồm: 

- 01 áo trắng cộc tay 
Bộ 01 

 



Stt Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

  Mầu trắng, cổ đức có chân, nẹp áo 

lật vào trong kiểu bu dông, có đỉa 

hai cầu vai, hai túi ngực có nắp, 

vai có quai để cài phù hiệu, thân 

trước có hai ly chiết từ gấu lên 

ngực áo, thân sau cũng có hai ly 

chiết từ gấu lên; 

- 01 quần dài 

Mầu xanh tím than, quần ôm hơi 

vẩy, có hai túi thẳng ở thân trước 

và một túi cơi đằng sau, hai ly 

chìm, túi thẳng. 
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Quần áo mùa 

hè nam 

Bao gồm: 

- 01 áo trắng cộc tay 

Mầu trắng, cổ đức có chân, kiểu 

bu dông, vai có hai quai cài phù 

hiệu, hai túi ngực có nắp. Nẹp lật 

vào trong, áo có măng séc, có hai 

cúc, có một túi bên trái, bị túi đáy 

hơi lượn tròn, miệng túi may một 

đường 3 cm; 

- 01 quần dài 

Mầu xanh tím than, quần âu 1 ly 

bong thân trước, có hai túi thẳng ở 

thân quần trước và một túi cơi 

đằng sau, kiểu hai ply lật, cửa 

quần có khóa kéo, đầu cạp có một 

móc và một cúc nằm trong, có 6 

đỉa chia đều, gấu quần làm chếch 

có mặt nguyệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 
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Cúc áo mùa hè 

Đường kính: 13mm 

Khối hình tròn bằng kim loại mạ 

màu vàng tươi, mặt trước có biểu 

tượng hình con rắn quấn quanh 

một chiếc kim, hai bên là hai 

bông lúa, phía ngoài có hình viền 

tròn bao quanh. 

 

 

 

Cái 

 

 

 

330 

 



Stt Tên hàng hóa Quy cách hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 
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Cúc áo mùa 

đông 

Đường kính: 18mm 

Khối hình tròn bằng kim loại mạ 

màu vàng tươi, mặt trước có biểu 

tượng hình con rắn quấn quanh 

một chiếc kim, hai bên là hai 

bông lúa, phía ngoài có hình viền 

tròn bao quanh. 

 

 

 

Cái 

 

 

 

86 
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Cầu vai e1 

Màu sắc: Mầu tím than 

Quy cách: Khối hình đa giác 5 

cạnh, chiều dài 120 mm, đầu trong 

rộng 40 mm và đầu ngoài rộng 50 

mm, độ chếch đầu nhọn 18 mm, 

xung quanh thêu đường viền màu 

vàng rộng 1,5 mm. Đầu phía trong 

có cúc bằng kim loại dập nổi biểu 

tượng kiểm dịch y tế màu vàng 

tươi đường kính 10 mm. Mặt trên 

cầu vai có gắn khối biểu tượng 

kiểm dịch y tế chính hoặc ngôi 

sao nổi màu vàng tươi. 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

10 

 

 

Phù hiệu cài ve 

áo 

Quy cách: Khối biểu tượng dập 

bằng kim loại, mạ màu vàng tươi, 

kích thước 20 mm x 17 mm, dập 

nổi chiếc kim và hình con rắn, đặt 

chéo lên hình lá cờ có nổi sọc kẻ, 

mặt sau có khuy cài lên ve áo. 

 

 

Đôi 

 

 

05 

 

Tổng cộng: 10 mặt hàng    

Báo giá đã bao gồm thuế và các chi phí phát sinh (nếu có). 

Ghi chú: Các thông số để may trang phục sẽ đến tại Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thanh Hóa để đo trực tiếp từng cán bộ được may. 



 


